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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

GHI TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN MÔN HỌC 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 
I. Thông tin chung 

Tên học phần:  HỘI HỌA 2 

Mã học phần:  71ARPA30202 Số tín chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:   

Hình thức thi: Đồ án (Không thuyết trình) Thời gian làm bài:   ngày 

☒ GV giao đề bài trong thời gian giảng dạy 

lớp học phần 

☐ TT. Khảo thí thiết lập và giao đề bài trên hệ 

thống thi CTE theo lịch thi Phòng Đào tạo công 

bố 

☒ Cá nhân ☐ Nhóm Số SV/nhóm:   

Quy cách đặt tên file Mã SV_Ho va ten SV_Tên học phần 

 

III. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài 

Bài tập thực hành số 5: ký hoạ góc công viên với các yêu cầu cụ thể sau: 

- Giấy khổ A3 (420x297)mm  

- Giấy, cọ và màu (leningrad) chuyên dụng vẽ màu nước 

- Bút kim/bút sắt + màu nước 

- Vẽ trực hoạ 

- Số lượng 1 bài A3 

 

Bài tập thực hành số 6: ký hoạ góc phố với các yêu cầu cụ thể sau: 

- Giấy khổ A3 (420x297)mm  

- Giấy, cọ và màu (leningrad) chuyên dụng vẽ màu nước 

- Bút kim/bút sắt + màu nước 

- Vẽ trực hoạ 

- Số lượng 1 bài A3 

 

Bài tập thực hành số 7: ký hoạ công trình kiến trúc cổ với các yêu cầu cụ thể sau: 

- Giấy khổ A3 (420x297)mm  

- Giấy, cọ và màu (leningrad) chuyên dụng vẽ màu nước 

- Bút kim/bút sắt + màu nước 

- Vẽ trực hoạ 

- Số lượng 1 bài A3 

 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài 

- Sinh viên hoàn thiện các Bài tập thực hành số 5 (ký hoạ góc công viên), 6 (ký hoạ góc phố), 7 (ký 

hoạ chi tiết công trình kiến trúc cổ) với các yêu cầu cụ thể sau: 

- Giấy khổ A3 (420x297)mm  

- Giấy, cọ và màu (leningrad) chuyên dụng vẽ màu nước 
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- Bút kim/bút sắt + màu nước 

- Số lượng 3 bài khổ giấy A3 đóng thành tập có bìa (tuỳ ý thể hiện) với đầy đủ thông tin: trường, 

lớp, GVHD, SVTH, năm học,...) 

 

3. Rubric và thang điểm 

Tiêu chí 

Trọn

g số 

(%) 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung 

bình 

50% 

 

Yếu 

25% 

 

Kém 

0% 

Đóng 

góp 

cho 

CLO 

Đo 

lường 

PI 

Vận dụng 

kiến thức 

mỹ thuật, 

nguyên lý 

cơ bản bố 

cục, màu 

sắc trong 

ký họa bản 

vẽ kiến 

trúc. 

30% 

Vận dụng 

hiệu quả  

kiến thức 

mỹ thuật, 

nguyên lý 

cơ bản bố 

cục, màu 

sắc trong 

ký họa bản 

vẽ kiến 

trúc 

Vận dụng 

hiệu quả, 

có vài lỗi 

nhỏ, kiến 

thức mỹ 

thuật, 

nguyên lý 

cơ bản bố 

cục, màu 

sắc trong 

ký họa bản 

vẽ kiến 

trúc.  

Vận dụng 

mức cơ 

bản, có 

một số lỗi, 

kiến thức 

mỹ thuật, 

nguyên lý 

cơ bản bố 

cục, màu 

sắc trong 

ký họa bản 

vẽ kiến 

trúc  

Không 

vận dụng, 

kiến thức 

mỹ thuật, 

nguyên lý 

cơ bản bố 

cục, màu 

sắc trong 

ký họa bản 

vẽ kiến 

trúc   

Khôn

g có 

bài 

không 

thực 

hiện 

 

CLO1 PI2.1 

Vận dụng 

thành thạo 

kỹ năng vẽ 

tay, các 

loại họa cụ, 

chất liệu 

thể hiện 

trong bản 

vẽ thiết kế 

kiến trúc 

40% 

Vận dụng 

thành thạo 

kỹ năng vẽ 

tay, các 

loại họa 

cụ, chất 

liệu, thể 

hiện đúng 

chất liệu, 

tỷ lệ góc 

phố, góc 

công viên 

và công 

trình kiến 

trúc cổ 

 

Vận dụng 

thành thạo 

kỹ năng vẽ 

tay,  các 

loại họa 

cụ, chất 

liệu, thể 

hiện đúng 

chất liệu, 

có vài lỗi 

nhỏ về  

hình dáng 

bố cục, tỷ 

lệ góc phố, 

góc công 

viên và 

công trình 

kiến trúc 

cổ 

Vận dụng 

mức cơ 

bản kỹ 

năng vẽ 

tay,  các 

loại họa 

cụ, chất 

liệu, thể 

hiện đúng 

chất liệu, 

có vài lỗi 

nhỏ về  bố 

cục tỷ lệ 

góc phố, 

góc công 

viên và 

công trình 

kiến trúc 

cổ 

Vận 

dụng 

không 

đúng kỹ 

năng vẽ 

tay,  các 

loại họa 

cụ, chất 

liệu, bố 

cục tỷ lệ 

góc phố, 

góc công 

viên và 

công trình 

kiến trúc 

cổ 

 

Khôn

g có 

bài 

không 

thực 

hiện 

CLO2 PI4.1 

Hình 

thành ý 

thức tôn 

trọng di 

sản, bảo 

tồn di sản 

kiến trúc, 

gìn dữ di 

sản văn hóa 

truyền 

thống Việt 

20% 

Ý thức tốt  

tôn trọng 

di sản, bảo 

tồn di sản 

kiến trúc,  

lan tỏa 

năng 

lượng tích 

cực, đóng 

góp cộng 

đồng, gìn 

Ý thức tốt  

tôn trọng 

di sản, bảo 

tồn di sản 

kiến trúc,  

chưa lan 

tỏa năng 

lượng tích 

cực, đóng 

góp cộng 

đồng, gìn 

Ý thức 

chưa tốt, 

tôn trọng 

di sản, bảo 

tồn di sản 

kiến trúc,  

chưa lan 

tỏa năng 

lượng tích 

cực, đóng 

góp cộng 

Không có 

ý thức 

 

Khôn

g có ý 

thức 

 

CLO3 PI1.2 
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Nam, bảo 

vệ môi 

trường. 

giữ vệ 

sinh tốt 

khi đi ký 

họa 

giữ vệ sinh 

tốt khi đi 

ký họa 

đồng, gìn 

giữ vệ sinh 

tốt khi đi 

ký họa 

Đúng thời 

hạn 
10% Đúng thời hạn Không đúng thời gian quy định 

  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

   
 

 ThS. KTS. Nguyễn Thị Thanh Nga ThS. Lê Ngô Quỳnh Đan 


